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PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM 

(2015-2019) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC HUYỆN HỒNG NGỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1. Điều chỉnh tên gọi.

Điều chỉnh cụm từ “xã Thường Thới Tiền” thành “thị trấn Thường Thới Tiền” tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019), Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2. Điều chỉnh đất ở nông thôn.

	Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau:

	STT
	Tên chợ xã và khu dân cư tập trung
	Đơn giá Vị trí 1
	Tên đường phố
	Đơn giá Vị trí 1 (đ/m​​2)

	
	
	Lộ L1
	Lộ L2
	
	Lộ L1
	Lộ L2

	A
	Bảng giá đất
	
	
	Bảng giá đất
	
	

	II
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	

	6
	Cụm dân cư Năm Hang xã Thường Thới Tiền
	100.000
	
	Cụm dân cư Năm Hang xã Thường Phước 2
	100.000
	


3. Điều chỉnh loại đất “đất ở nông thôn” thành “đất ở đô thị”.

3.1. Điều chỉnh phần 4.1, Đất khu vực I, phụ lục số 2 sang phần 4 phụ lục số 3 của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:
	Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau:

	Đất ở nông thôn
	Đất ở đô thị

	STT
	Tên chợ xã và khu dân cư tập trung
	Đơn giá 

Vị trí 1 (đ/m​​2)
	Tên đường phố
	Đơn giá 

Vị trí 1 (đ/m​​2)

	
	
	Lộ L1
	Lộ L2
	
	Loại đường 1
	Loại đường 2

	A
	Bảng giá đất
	
	
	Bảng giá đất
	
	

	I
	Chợ xã
	
	
	Chợ thị trấn
	
	

	4
	Chợ Thường Thới xã Thường Thới Tiền 
	4.000.000
	3.000.000
	Chợ Thường Thới thị trấn Thường Thới Tiền 
	4.000.000
	3.000.000

	5
	Chợ Thường Thới Tiền (chợ trung tâm)
	1.500.000
	850.000
	Chợ Thường Thới Tiền (chợ trung tâm)
	1.500.000
	850.000

	II
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	

	1
	Khu Hành chính
	
	
	Khu Hành chính
	
	


	
	- Đường B2, đường A1 (hay đường ĐT841) 
	
	
	- Đường B2, đường A1 (hay đường ĐT841)
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm
	1.500.000
	
	
	
	

	
	- Đường A2
	
	
	- Đường A2
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm 
	1.300.000
	
	
	
	

	
	- Đường A3, A4, A6
	
	
	- Đường A3, A4, A6
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm 
	1.200.000
	
	
	
	

	2
	Cụm dân cư Thường Thới, Cụm dân cư ấp 3, Cụm dân cư ấp Thượng
	
	
	Cụm dân cư Thường Thới, Cụm dân cư ấp 3, Cụm dân cư ấp Thượng
	
	

	
	- Đường A1 (hay đường ĐT841)
	
	
	- Đường A1 (hay đường ĐT841)
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm 
	1.500.000
	
	
	
	

	
	- Đường A2, đường B1, đường số 4, số 8
	
	
	- Đường A2, đường B1, đường số 4, số 8
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm 
	1.300.000
	
	
	
	

	
	- Đường A3, A4, A5, A6, A7, A11, A12, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11
	
	
	- Đường A3, A4, A5, A6, A7, A11, A12, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm 
	1.200.000
	
	
	
	


3.2. Điều chỉnh phần 4.2, Đất khu vực II, phụ lục số 2 sang phần 4 phụ lục số 3 của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

	Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau

	Đất ở nông thôn
	Đất ở đô thị

	STT
	Tên đường phố
	Loại Lộ
	Đơn giá Vị trí 1

(đ/m2)
	Tên đường phố
	Loại Đường
	Đơn giá Vị trí 1 (đ/m​​2)

	B
	Giá đất từng trục lộ
	
	
	Giá đất từng trục đường
	
	

	2
	Xã Thường Thới Tiền
	
	
	Thị trấn Thường Thới Tiền
	
	

	
	- Từ ranh Thường Lạc - Thường Thới Tiền đến đầu cầu Trung tâm (lộ ĐT 841)
	L3
	500.000
	- Từ ranh Thường Lạc - Thường Thới Tiền đến đầu cầu Trung tâm (lộ ĐT 841)
	3
	500.000

	
	- Từ đầu cầu Trung Tâm - mương Xã Song (lộ ĐT 841)
	L3
	800.000
	- Từ đầu cầu Trung Tâm - mương Xã Song (lộ ĐT 841)
	3
	800.000

	
	- Từ mương Xã Song đến kênh Út Gốc (lộ ĐT 841)
	L3
	1.000.000
	- Từ mương Xã Song đến kênh Út Gốc (lộ ĐT 841)
	3
	1.000.000

	
	- Từ kênh Út Gốc đến ngã tư lộ ĐT 841 - đường ra bến phà (lộ ĐT 841)
	L3
	4.000.000
	- Từ kênh Út Gốc đến ngã tư lộ ĐT 841 - đường ra bến phà (lộ ĐT 841)
	3
	4.000.000

	
	- Từ ranh trên Trường Trung học Hồng Ngự 3 đến ranh trên Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngự
	L3
	2.000.000
	- Từ ranh trên Trường Trung học Hồng Ngự 3 đến ranh trên Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngự
	3
	2.000.000

	
	- Đường bến phà Tân Châu: Ranh quy hoạch (công an huyện) - Khu hành chính huyện
	L1
	2.000.000
	- Đường bến phà Tân Châu: Ranh quy hoạch (công an huyện) - Khu hành chính huyện
	1
	2.000.000


3.3. Điều chỉnh điểm a, phần VI, Điều 1 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

	Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau:

	Đất ở nông thôn
	Đất ở đô thị

	STT
	Tên chợ xã và khu dân cư tập trung
	Đơn giá Vị trí 1
	Tên đường phố
	Đơn giá vị trí 1 (đ/m​​2)

	
	
	Lộ L 1
	Lộ L 2
	
	Loại đường 1
	Loại đường 2

	A
	Bảng giá đất
	
	
	Bảng giá đất
	
	

	II
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	
	Cụm tuyến dân cư tập trung
	
	

	
	Cụm dân cư Thường Thới, Cụm dân cư ấp 3, Cụm dân cư ấp Thượng
	
	
	Cụm dân cư Thường Thới, Cụm dân cư ấp 3, Cụm dân cư ấp Thượng
	
	

	
	- Đường A10, A13, A9, A8
	
	
	- Đường A10, A13, A9, A8
	1.150.000
	

	
	+ Đối tượng 105, tái định cư
	1.150.000
	
	
	
	

	
	+ Nền bán thêm
	1.200.000
	
	
	
	


3.4. Điều chỉnh khoản 1, phần IV phụ lục sửa đổi bổ sung, Điều 1 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

	Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau:

	Đất ở nông thôn
	Đất ở đô thị

	STT
	Tên đường phố
	Loại Lộ
	Đơn giá Vị trí 1
	Tên đường phố
	Loại Đường
	Đơn giá vị trí 1 (đ/m​​2)

	B
	Giá đất từng trục lộ
	
	
	Giá đất từng trục lộ
	
	

	1
	Xã Thường Thới Tiền
	
	
	Thị trấn Thường Thới Tiền
	
	

	
	Từ ranh trên bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự đến ranh xã Thường Thới Tiền - Thường Phước 2 (lộ nhựa)
	L3
	1.200.000
	Từ ranh trên bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự đến ranh Thị trấn Thường Thới Tiền - Thường Phước 2 (lộ nhựa)
	3
	1.200.000


3.5. Điều chỉnh khoản 2, phần IV phụ lục sửa đổi bổ sung, Điều 1 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

	Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND
	Nay điều chỉnh lại như sau:

	Đất ở nông thôn
	Đất ở đô thị

	Stt
	Tên đường phố
	Loại đường
	Đơn giá Vị trí 1
	Tên đường phố
	Loại Đường
	Đơn giá Vị trí 1 

(đ/m​​2)

	B
	Giá đất từng trục lộ
	
	
	Giá đất từng trục đường
	
	

	1
	Xã Thường Thới Tiền
	
	
	Thị trấn Thường Thới Tiền
	
	

	
	- Đường bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền (đầu bờ kè đến ranh Thường Thới Tiền - Thường Phước 2 (lộ nhựa)
	L2
	1.200.000
	- Đường bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền (đầu bờ kè đến ranh Thường Thới Tiền - Thường Phước 2 (lộ nhựa)
	2
	1.200.000


4. Bổ sung đất ở đô thị.

Đường đal thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, Loại đường: 4, đơn giá vị trí 1: 140.000 đồng/m2.
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